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Số TC  : 3
Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 NGÀY 05/01/2013   Phòng : Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 172217130 Phan Tiến Anh MTH 203 A K17XDD3 0

2 172217131 Nguyễn Tuấn Anh MTH 203 A K17XDD4 0

3 172217132 Dương Văn Quốc Bảo MTH 203 A K17XDD1 Nợ HP

4 172217134 Dương Thế Bảo MTH 203 A K17XDD3 0

5 172117556 Tuyển Thành Sơn Ca MTH 203 A K17TMT 0

6 172217137 Hồ Minh Châu MTH 203 A K17XDD2 0

7 172217144 Nguyễn Hữu Lê Cao Cường MTH 203 A K17XDD3 0

8 172217145 Nguyễn Văn Cường MTH 203 A K17XDD2 0

9 172217147 Lê Mậu Đạt MTH 203 A K17XDD4 0

10 172217154 Kiều Công Đức MTH 203 A K17XDD3 0

11 172217158 Dương Tiến Dũng MTH 203 A K17XDD3 0

12 172217163 Nguyễn Phương Duy MTH 203 A K17XDD4 0

13 172217166 Phan Sơn Hải MTH 203 A K17XDD3 0

14 172217170 Văn Phú Hiếu MTH 203 A K17XDD3 0

15 172217174 Lê Văn Hòa MTH 203 A K17XDD3 0

16 172217176 Phạm Quốc Hoàng MTH 203 A K17XDD1 0

17 172217177 Lê Tấn Hoàng MTH 203 A K17XDD2 0

18 172217178 Trương Quang Hợp MTH 203 A K17XDD3 0

19 172217179 Ngô Như Huân MTH 203 A K17XDD4 0

20 172217180 Nguyễn Đình Huân MTH 203 A K17XDD1 0

21 172217181 Nguyễn Xuân Hùng MTH 203 A K17XDD2 0

22 172217182 Lê Đình Hùng MTH 203 A K17XDD3 0

23 172217183 Trần Văn Hùng MTH 203 A K17XDD1 0
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
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Số TC  : 3
Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 NGÀY 05/01/2013   Phòng : Lần thi : 1

SỐ CHỮ

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(MTH 203 ABCD)

ĐIỂM THILỚP MÔN
HỌC

MÔN : TOÁN CAO CẤP A3 * MÃ MÔN : MTH203

STT MÃ
SV HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

LỚP SINH
HOẠT

SỐ
TỜ KÝ TÊN

1 162223390 Huỳnh Thanh Hưng MTH 203 A K17XDC 0

2 172217190 Lê Hải Hưng MTH 203 A K17XDD3 0

3 172215004 Mai Văn Hưởng MTH 203 A K17XDD1 0

4 172217194 Trần Đức Huy MTH 203 A K17XDD3 0

5 172217199 Trần Sông Lam MTH 203 A K17XDD4 0

6 172217206 Lê Văn Luận MTH 203 A K17XDD3 0

7 172217212 Tăng Chí Na MTH 203 A K17XDD1 0

8 172217214 Nguyễn Bảo Nam MTH 203 A K17XDD3 0

9 172217216 Trần Thành Nga MTH 203 A K17XDD1 0

10 172217218 Nguyễn Quang Nghĩa MTH 203 A K17XDD3 0

11 172217219 Nguyễn Xuân Nghĩa MTH 203 A K17XDD4 0

12 172217220 Phạm Thanh Ngọc MTH 203 A K17XDD1 0

13 172217221 Nguyễn Như Ngọc MTH 203 A K17XDD3 0

14 172217222 Nguyễn Chung Ngọc MTH 203 A K17XDD3 0

15 172217224 Lê Hậu Nguyên MTH 203 A K17XDD1 0

16 172218885 Mã Thành Nhân MTH 203 A K17XDD2 0

17 172217230 Võ Doãn Hoàng Nhật MTH 203 A K17XDD3 0

18 172217238 Lê Bá Phát MTH 203 A K17XDD3 0

19 172217240 Phạm Đăng Phú MTH 203 A K17XDD1 0

20 172217242 Nguyễn Hữu Phước MTH 203 A K17XDD3 0

21 172217246 Trần Duy Phương MTH 203 A K17XDD3 0

22 172217247 Nguyễn Quang Phương MTH 203 A K17XDD2 0

23 172217248 Lê Viết Quang MTH 203 A K17XDD1 0
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Số TC  : 3
Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 NGÀY 05/01/2013   Phòng : Lần thi : 1

SỐ CHỮ

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(MTH 203 ABCD)

ĐIỂM THILỚP MÔN
HỌC

MÔN : TOÁN CAO CẤP A3 * MÃ MÔN : MTH203

STT MÃ
SV HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

LỚP SINH
HOẠT

SỐ
TỜ KÝ TÊN

1 172217249 Lê Chí Quang MTH 203 A K17XDD2 0

2 172217250 Hồ Minh Quang MTH 203 A K17XDD3 0

3 172217253 Lê Văn Quốc MTH 203 A K17XDD2 0

4 172217256 Đặng Ngọc Sơn MTH 203 A K17XDD1 0

5 172217258 Trương Duy Tài MTH 203 A K17XDD3 0

6 172217262 Nguyễn Hữu Tân MTH 203 A K17XDD3 0

7 172217266 Hồ Công Thắng MTH 203 A K17XDD3 Nợ HP

8 172217269 Lê Phú Thắng MTH 203 A K17XDD2 0

9 172217274 Hoàng Viết Thành MTH 203 A K17XDD3 0

10 172217277 Ngô Minh Thạnh MTH 203 A K17XDD2 0

11 172217278 Hoàng Công Bảo Thạnh MTH 203 A K17XDD3 0

12 172217282 Nguyễn Gia Thiện MTH 203 A K17XDD3 0

13 172217284 Ngô Quang Thiết MTH 203 A K17XDD1 0

14 172217285 Võ Nhật Thịnh MTH 203 A K17XDD2 0

15 172217295 Lê Huỳnh Phước Tiến MTH 203 A K17XDD4 0

16 172217297 Trần Văn Tiếng MTH 203 A K17XDD2 0

17 172217306 Võ Đình Trí MTH 203 A K17XDD3 0

18 172218884 Phùng Ngọc Trúc MTH 203 A K17XDD4 0

19 172217308 Nguyễn Văn Trung MTH 203 A K17XDD1 0

20 172217314 Nguyễn Ngọc Tú MTH 203 A K17XDD3 0

21 172217315 Lê Đình Tuấn MTH 203 A K17XDD4 0

22 172217324 Lê Anh Văn MTH 203 A K17XDD1 0

23 172217327 Lê Quốc Vinh MTH 203 A K17XDD4 0

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Số SV vắng:____Đình chỉ:____Tổng số bài:___Tổng số tờ:____
NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2              LÃNH ĐẠO KHOA

NGUYỄN HỒNG GIANG



4/13

Số TC  : 3
Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 NGÀY 05/01/2013   Phòng : Lần thi : 1

SỐ CHỮ

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(MTH 203 ABCD)

ĐIỂM THILỚP MÔN
HỌC

MÔN : TOÁN CAO CẤP A3 * MÃ MÔN : MTH203

STT MÃ
SV HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

LỚP SINH
HOẠT

SỐ
TỜ KÝ TÊN

1 172217331 Nguyễn Minh Vũ MTH 203 A K17XDD4 0

2 172217126 Nguyễn Thành An MTH 203 B K17XDD1 0

3 172217127 Nguyễn An MTH 203 B K17XDD4 0

4 172117559 Đinh Quốc Anh MTH 203 B K17TMT 0

5 172217128 Dương Tấn Anh MTH 203 B K17XDD1 0

6 172217135 Hồ Quốc Bình MTH 203 B K17XDD4 0

7 172227096 Trương Lê Bình MTH 203 B K17XDC 0

8 172227098 Hoàng Thanh Bình MTH 203 B K17XDC 0

9 172217136 Trần Văn Cần MTH 203 B K17XDD1 0

10 172227101 Lê Phước Chung MTH 203 B K17XDC 0

11 172217139 Lê Văn Chương MTH 203 B K17XDD4 0

12 172117561 Trần Hữu Phú Cường MTH 203 B K17TMT 0

13 172227074 Nguyễn Cao Cường MTH 203 B K17XDC 0

14 172117562 Phạm Công Danh MTH 203 B K17TMT 0

15 172117563 Trương Minh Đạt MTH 203 B K17TMT 0

16 172227085 Trần Kim Đạt MTH 203 B K17XDC 0

17 172227100 Lê Quang Đạt MTH 203 B K17XDC 0

18 172217151 Hồ Công Diệu MTH 203 B K17XDD4 0

19 172217152 Nguyễn Văn Đông MTH 203 B K17XDD1 0

20 172217153 Nguyễn Minh Dự MTH 203 B K17XDD2 0

21 172227089 Nguyễn Khắc Hiền Đức MTH 203 B K17XDC 0

22 172227121 Hà Đức MTH 203 B K17XDC 0

23 172217164 Vũ Châu Giang MTH 203 B K17XDD1 0
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Số TC  : 3
Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 NGÀY 05/01/2013   Phòng : Lần thi : 1

SỐ CHỮ

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(MTH 203 ABCD)

ĐIỂM THILỚP MÔN
HỌC

MÔN : TOÁN CAO CẤP A3 * MÃ MÔN : MTH203

STT MÃ
SV HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

LỚP SINH
HOẠT

SỐ
TỜ KÝ TÊN

1 172227123 Lê Hoàng Hà MTH 203 B K17XDC 0

2 172227094 Nguyễn Văn Hanh MTH 203 B K17XDC 0

3 172117565 Nguyễn Văn Hậu MTH 203 B K17TMT 0

4 172217168 Võ Công Hậu MTH 203 B K17XDD1 0

5 172217171 Đoàn Hiếu MTH 203 B K17XDD4 0

6 172217175 Đoàn Xuân Hoàng MTH 203 B K17XDD4 0

7 172227069 Trần Thái Hoàng MTH 203 B K17XDC 0

8 172227103 Trần Đăng Hoàng MTH 203 B K17XDC 0

9 172217186 Nguyễn Văn Hùng MTH 203 B K17XDD3 0

10 172227119 Phạm Phi Hùng MTH 203 B K17XDC 0

11 172217196 Trần Khánh MTH 203 B K17XDD1 0

12 172227088 Võ Anh Khoa MTH 203 B K17XDC 0

13 172227118 Trần Đăng Kiên MTH 203 B K17XDC 0

14 172227086 Lê Thanh Lâm MTH 203 B K17XDC 0

15 172217202 Hà Thanh Lĩnh MTH 203 B K17XDD1 0

16 172227092 Đỗ Văn Lĩnh MTH 203 B K17XDC 0

17 172217203 Trần Hữu Lợi MTH 203 B K17XDD4 0

18 172227117 Hồ Sỹ Luân MTH 203 B K17XDC 0

19 172217207 Trần Đại Luật MTH 203 B K17XDD4 0

20 172227120 Nguyễn Văn Luyến MTH 203 B K17XDC 0

21 172117566 Trần Như Minh MTH 203 B K17TMT 0

22 172128904 Phạm Thanh Nghĩa MTH 203 B K17XDD4 0

23 172217223 Võ Đình Khôi Nguyên MTH 203 B K17XDD4 0
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Số TC  : 3
Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 NGÀY 05/01/2013   Phòng : Lần thi : 1

SỐ CHỮ

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(MTH 203 ABCD)

ĐIỂM THILỚP MÔN
HỌC

MÔN : TOÁN CAO CẤP A3 * MÃ MÔN : MTH203

STT MÃ
SV HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

LỚP SINH
HOẠT

SỐ
TỜ KÝ TÊN

1 172218882 Phan Hưng Nguyên MTH 203 B K17XDD3 0

2 172217225 Nguyễn Xuân Nhàn MTH 203 B K17XDD2 0

3 172117568 Võ Thành Nhân MTH 203 B K17TMT 0

4 172217227 Từ Trọng Nhân MTH 203 B K17XDD4 0

5 172227084 Trần Minh Nhật MTH 203 B K17XDC 0

6 172217233 Dương Văn Ninh MTH 203 B K17XDD2 0

7 172217234 Trương Văn Ny MTH 203 B K17XDD3 0

8 172217235 Đỗ Văn Pháp MTH 203 B K17XDD4 0

9 172216547 Hà Tấn Phát MTH 203 B K17XDC 0

10 172217237 Dương Phạm Phú Phát MTH 203 B K17XDD2 0

11 172227071 Nguyễn Quang Tấn Phát MTH 203 B K17XDC 0

12 172217239 Châu Đại Phong MTH 203 B K17XDD4 0

13 172227070 Đào Xuân Phú MTH 203 B K17XDC 0

14 172217243 Nguyễn Minh Phước MTH 203 B K17XDD4 0

15 172217251 Nguyễn Thanh Quang MTH 203 B K17XDD4 0

16 172117569 Đinh Văn Sang MTH 203 B K17TMT 0

17 172217255 Phan Nguyễn Thế Sang MTH 203 B K17XDD4 0

18 162213294 Phan Xuân Sinh MTH 203 B K17XDD1 0

19 172217257 Trần Văn Tài MTH 203 B K17XDD2 0

20 172217259 Lê Thanh Tâm MTH 203 B K17XDD4 0

21 172217260 Nguyễn Thanh Tâm MTH 203 B K17XDD1 0

22 172217263 Nguyễn Văn Tấn MTH 203 B K17XDD4 0

23 172217265 Đặng Quốc Thái MTH 203 B K17XDD2 0
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Số TC  : 3
Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 NGÀY 05/01/2013   Phòng : Lần thi : 1

SỐ CHỮ

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(MTH 203 ABCD)

ĐIỂM THILỚP MÔN
HỌC

MÔN : TOÁN CAO CẤP A3 * MÃ MÔN : MTH203

STT MÃ
SV HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

LỚP SINH
HOẠT

SỐ
TỜ KÝ TÊN

1 152222782 Lê Thắng MTH 203 B K17XDC 0

2 172217267 Hoàng Chiến Thắng MTH 203 B K17XDD4 0

3 172217268 Phan Văn Thắng MTH 203 B K17XDD4 0

4 172227110 Phan Mạnh Thắng MTH 203 B K17XDC 0

5 172217271 Hồ Đức Thanh MTH 203 B K17XDD4 0

6 172227082 Trần Hữu Thanh MTH 203 B K17XDC 0

7 172217272 Nguyễn Minh Thành MTH 203 B K17XDD4 0

8 172217275 Nguyễn Trung Thành MTH 203 B K17XDD4 0

9 172217279 Ngô Tấn Thi MTH 203 B K17XDD4 0

10 172217280 Huỳnh Nhất Thiên MTH 203 B K17XDD1 0

11 172217281 Lê Bá Thiên MTH 203 B K17XDD2 0

12 172217283 Lê Hữu Thiện MTH 203 B K17XDD4 0

13 172216565 Nguyễn Văn Thịnh MTH 203 B K17XDC 0

14 172217287 Quách Hoàng Thịnh MTH 203 B K17XDD4 0

15 172217293 Võ Văn Thức MTH 203 B K17XDD2 Nợ HP

16 172117557 Trần Việt Tiến MTH 203 B K17TMT 0

17 172217296 Đặng Thái Tiến MTH 203 B K17XDD1 0

18 172217298 Lê Hữu Minh Tin MTH 203 B K17XDD1 0

19 172217299 Phan Tôn Tín MTH 203 B K17XDD4 0

20 172217302 Vương Hữu Tình MTH 203 B K17XDD3 0

21 172227076 Lê Minh Trí MTH 203 B K17XDC 0

22 172227078 Hoàng Minh Trứ MTH 203 B K17XDC 0

23 172117570 Đặng Như Trung MTH 203 B K17TMT 0
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Số TC  : 3
Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 NGÀY 05/01/2013   Phòng : Lần thi : 1

SỐ CHỮ

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(MTH 203 ABCD)

ĐIỂM THILỚP MÔN
HỌC

MÔN : TOÁN CAO CẤP A3 * MÃ MÔN : MTH203

STT MÃ
SV HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

LỚP SINH
HOẠT

SỐ
TỜ KÝ TÊN

1 172217307 Đặng Ngọc Trung MTH 203 B K17XDD4 0

2 172217311 Lương Văn Trường MTH 203 B K17XDD4 0

3 172227111 Phạm Hải Trường MTH 203 B K17XDC 0

4 162223421 Nguyễn Anh Tuấn MTH 203 B K17XDC Nợ HP

5 172117571 Phạm Anh Tuấn MTH 203 B K17TMT 0

6 172217317 Phạm Anh Tuấn MTH 203 B K17XDD2 0

7 172217320 Nguyễn Quang ThanhTùng MTH 203 B K17XDD1 0

8 172217323 Dương Thị Thu Vân MTH 203 B K17XDD4 0

9 172227104 Nguyễn Trường Việt MTH 203 B K17XDC 0

10 172117558 Trần Xuân Vũ MTH 203 B K17TMT 0

11 172227099 Nguyễn Đức Vũ MTH 203 B K17XDC 0

12 172217333 Nguyễn Văn Vương MTH 203 B K17XDD2 0

13 162133099 Lê Văn Á MTH 203 C K17EVT 0

14 172247546 Lê Hùng Anh MTH 203 C K17EVT 0

15 162167666 Phan Công Châu MTH 203 C K17EVT 0

16 172216537 Hồ Văn Chung MTH 203 C K17XDD2 Hoãn Thi

17 172247528 Trần Phước Có MTH 203 C K17XDC 0

18 172249023 Ngô Thành Công MTH 203 C K17EVT 0

19 172217143 Đinh Quốc Cường MTH 203 C K17XDD4 0

20 172247532 Nguyễn Hữu Cường MTH 203 C K17EVT 0

21 172227105 Phan Quốc Đại MTH 203 C K17XDC 0

22 172217150 Lê Hoàng Điệp MTH 203 C K17XDD3 0

23 172217155 Ngô Văn Đức MTH 203 C K17XDD4 0
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Số TC  : 3
Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 NGÀY 05/01/2013   Phòng : Lần thi : 1

SỐ CHỮ

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(MTH 203 ABCD)

ĐIỂM THILỚP MÔN
HỌC

MÔN : TOÁN CAO CẤP A3 * MÃ MÔN : MTH203

STT MÃ
SV HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

LỚP SINH
HOẠT

SỐ
TỜ KÝ TÊN

1 172217162 Hồ Đắc Duy MTH 203 C K17XDD3 0

2 172247537 Nguyễn Viết Hải MTH 203 C K17EVT 0

3 172217169 Phan Minh Hiền MTH 203 C K17XDD2 0

4 162216499 Ngô Đức Hiển MTH 203 C K17XDD4 0

5 172247525 Trần Thanh Hiển MTH 203 C K17EVT 0

6 172248902 Mai Thị Quỳnh Hoa MTH 203 C K17EVT 0

7 162223383 Phạm Xuân Hoàng MTH 203 C K17XDC 0

8 172217185 Ngô Mậu Việt Hùng MTH 203 C K17XDC 0

9 172227083 Trương Văn Hùng MTH 203 C K17XDC 0

10 172217187 Lê Quốc Hưng MTH 203 C K17XDD4 0

11 172217188 Hà Văn Hưng MTH 203 C K17XDD1 0

12 172247545 Đoàn Ngọc Hưng MTH 203 C K17EVT Nợ HP

13 172217193 Nguyễn Văn Huy MTH 203 C K17XDD2 0

14 172247553 Nguyễn Ngọc Quang Huy MTH 203 C K17EVT 0

15 172247530 Lê Tiến Khải MTH 203 C K17EVT 0

16 172227112 Lê Duy Khiêm MTH 203 C K17XDC 0

17 172247536 Nguyễn Quốc Kỳ MTH 203 C K17EVT 0

18 172217200 Hoàng Văn Lâm MTH 203 C K17XDD1 0

19 172247535 Phan Xuân Lộc MTH 203 C K17EVT 0

20 162213261 Đặng Mai Long MTH 203 C K17XDD1 0

21 172217204 Nguyễn Văn Long MTH 203 C K17XDD1 0

22 172247550 Lê Thanh Long MTH 203 C K17EVT 0

23 172247544 Lê Công Mẫn MTH 203 C K17EVT 0

24

25

26

27

28

29

30

31

32
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LỚP SINH
HOẠT

SỐ
TỜ KÝ TÊN

1 172227114 Nguyễn Trung Mỹ MTH 203 C K17XDC 0

2 172227097 Phạm Xuân Nam MTH 203 C K17XDC 0

3 172227106 Nguyễn Xuân Nam MTH 203 C K17XDC 0

4 172248901 Trần Văn Nam MTH 203 C K17EVT 0

5 172227095 Phạm Văn Ngân MTH 203 C K17XDC 0

6 172217217 Huỳnh Trí Nghĩa MTH 203 C K17XDD2 0

7 172227090 Phạm Văn Nghĩa MTH 203 C K17XDC 0

8 172217226 Trần Trung Nhân MTH 203 C K17XDD3 0

9 172247531 Trần Văn Nhựt MTH 203 C K17EVT 0

10 172247534 Phạm Phú Phi MTH 203 C K17EVT 0

11 172247549 Lê Hoàng Phúc MTH 203 C K17EVT 0

12 172227072 Nguyễn Hoàng Phước MTH 203 C K17XDC 0

13 172217244 Bùi Quang Phương MTH 203 C K17XDD1 0

14 172247533 Dương Hiển Quang MTH 203 C K17EVT 0

15 172247523 Trương Hồng Quảng MTH 203 C K17EVT 0

16 162163183 Võ Đăng Cường Quốc MTH 203 C K17EVT 0

17 172217254 Trần Huy Quyền MTH 203 C K17XDD3 0

18 172227075 Nguyễn Tất Sơn MTH 203 C K17XDC 0

19 172247552 Phạm Thái Sơn MTH 203 C K17EVT 0

20 172227087 Trịnh Ngọc Tài MTH 203 C K17XDC 0

21 172247522 Huỳnh Văn Tài MTH 203 C K17EVT 0

22 162223411 Lê Hiếu Thành MTH 203 C K17XDC 0

23 172227080 Phạm Thanh Thảo MTH 203 C K17XDC 0

24

25

26

27

28

29

30

31

32
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HOẠT

SỐ
TỜ KÝ TÊN

1 172216554 Lê Tự Thiên MTH 203 C K17XDC 0

2 172217286 Trần Kim Thịnh MTH 203 C K17XDD3 0

3 172217290 Nguyễn Hữu Thịnh MTH 203 C K17XDD3 0

4 172217291 Hoàng Ngọc Thịnh MTH 203 C K17XDD4 0

5 172247554 Hoàng Minh Thuận MTH 203 C K17EVT 0

6 172216555 Nguyễn Minh Thương MTH 203 C K17XDD1 0

7 172247542 Nguyễn Hữu Khánh Toàn MTH 203 C K17EVT 0

8 172248900 Nguyễn Minh Trí MTH 203 C K17EVT 0

9 172227073 Nguyễn Văn Trọng MTH 203 C K17XDC 0

10 172217309 Hồ Văn Trung MTH 203 C K17XDD2 0

11 172227093 Nguyễn Bảo Trung MTH 203 C K17XDC 0

12 172227091 Lê Thanh Tú MTH 203 C K17XDC 0

13 162163200 Lê Minh Tuấn MTH 203 C K17XDD4 Nợ HP

14 172247543 Lê Anh Tuấn MTH 203 C K17EVT 0

15 172247551 Trương Công Tuấn MTH 203 C K17EVT 0

16 172227079 Vũ Trí Tuệ MTH 203 C K17XDC 0

17 172217319 Nguyễn Quốc Tùng MTH 203 C K17XDD4 0

18 172217328 Phạm Vinh MTH 203 C K17XDD4 0

19 172247548 Nguyễn Vinh MTH 203 C K17EVT 0

20 172217330 Lê Trung Vịnh MTH 203 C K17XDD3 0

21 172217334 Bùi Thạch Xuyên MTH 203 C K17XDD3 0

22 172247527 Nguyễn Đình Ý MTH 203 C K17EVT 0

23 172217124 Võ Trường An MTH 203 D K17XDD1 0

24

25

26

27

28

29

30

31

32
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HOẠT

SỐ
TỜ KÝ TÊN

1 172217125 Nguyễn Tấn An MTH 203 D K17XDD2 0

2 172217129 Trịnh Quốc Anh MTH 203 D K17XDD2 0

3 172217133 Nguyễn Chí Bảo MTH 203 D K17XDD2 0

4 172217140 Lê Văn Công MTH 203 D K17XDD1 0

5 172217141 Nguyễn Trí Công MTH 203 D K17XDD2 0

6 162314770 Châu Ngọc Cường MTH 203 D K17XDD1 0

7 172217148 Huỳnh Kim Đạt MTH 203 D K17XDD1 0

8 172217149 Nguyễn Văn Đạt MTH 203 D K17XDD2 0

9 172217157 Phạm Trung Đức MTH 203 D K17XDD2 0

10 172117564 Đoàn Đăng Hải MTH 203 D K17TMT 0

11 172217165 Nguyễn Văn Hải MTH 203 D K17XDD2 0

12 172217184 Võ Quốc Hùng MTH 203 D K17XDD1 0

13 172217189 Trần Khánh Hưng MTH 203 D K17XDD2 0

14 162217419 Lê Thanh Khánh MTH 203 D K17XDD1 0

15 172217195 Lê Duy Khánh MTH 203 D K17XDD2 0

16 172217201 Nguyễn Hữu Lâm MTH 203 D K17XDD2 0

17 172217209 Lý Văn Thành Lưu MTH 203 D K17XDD1 0

18 172217213 Phan Đăng Nam MTH 203 D K17XDD2 0

19 172217228 Mai Trọng Nhân MTH 203 D K17XDD1 0

20 172217229 Nguyễn Danh Nhân MTH 203 D K17XDD2 0

21 172217236 Phạm Hồng Phát MTH 203 D K17XDD1 0

22 172217245 Bùi Tiến Phương MTH 203 D K17XDD2 0

23 172217252 Doãn Văn Quốc MTH 203 D K17XDD1 0

24

25

26

27

28

29

30

31

32
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1 162163186 Nguyễn Việt Tân MTH 203 D K17EVT 0

2 172217261 Hồ Xuân Tân MTH 203 D K17XDD2 0

3 172217264 Nguyễn Bảo Thạch MTH 203 D K17XDD1 0

4 172217276 Dương Văn Thạnh MTH 203 D K17TPM 0

5 172217288 Hứa Huỳnh Thịnh MTH 203 D K17XDD1 0

6 172217292 Nguyễn Thọ MTH 203 D K17XDD1 0

7 172227113 Lê Duy Thức MTH 203 D K17XDC 0

8 172217300 Lưu Anh Tín MTH 203 D K17XDD1 0

9 172217304 Nguyễn Đức Toàn MTH 203 D K17XDD1 0

10 172217305 Nguyễn Lê Công Trà MTH 203 D K17XDD2 0

11 172217312 Huỳnh Văn Trường MTH 203 D K17XDD1 0

12 172217316 Nguyễn Hữu Tuấn MTH 203 D K17XDD1 0

13 172217321 Mai Nhật Tùng MTH 203 D K17XDD3 0

14 172217325 Phan Văn Việt MTH 203 D K17XDD2 0

15 172217332 Nguyễn Tấn Vui MTH 203 D K17XDD1 0

16 169211552 Hoàng Tâm D17TMTB D16XDD2 Thi ghép

17 169211533 Mai Ly Phôn D17TMTB D16XDD2 Thi ghép

18 169211534 Phạm Ngọc Phúc D17TMTB D16XDD2 Thi ghép

19 169211553 Lương Xuân Tâm D17TMTB D16XDD2 Thi ghép

20 131218056 Nguyễn Đức Lynh D17TMTB K13XCD2 Thi ghép

21 169211526 Lê Hữu Nghĩa D17TMTB D16XDD2 Thi ghép

22 169211480 Nguyễn Hồ Anh Duy D17TMTB D16XDD2 Thi ghép

23 0

24
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31
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